GIÁO ÁN 
NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH
Giảng viên: Nguyễn Ngọc Tuyên	
[bookmark: _GoBack]Hệ đào tạo: Cao đẳng nghề


Giáo án số: 01	Số tiết: 05		Tổng số tiết đã giảng: 0
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH
Mục tiêu:
-	Nắm được yêu cầu cần có hệ điều hành;
-	Nắm được khái niệm hệ điều hành, chức năng, phân loại và các thành phần cơ bản trong hệ điều hành.
-	Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (5 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (205 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

	1


2







3
	1.     Khái niệm về hệ điều hành
    1.1. Tài nguyên hệ thống
    1.2. Khái niệm hệ điều hành
2.    Phân loại hệ điều hành                                                      
    2.1. Các thành phần của hệ điều hành
    2.2. Phân loại hệ điều hành
    2.3. Tính chất cơ bản của hệ điều hành
    2.4. Phân lớp các chương trình trong thành phần điều khiển
    2.5. Chức năng cơ bản của hệ điều hành   
    2.6.  Nhân của hệ điều hành, tải hệ điều hành                                                    
3.  Sơ lược lịch sử phát triển của HĐH
	80’


80’







45’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
		GIÁO VIÊN


Giáo án số: 02	Số tiết: 07		Tổng số tiết đã giảng: 05
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU
Mục tiêu:
-	Nắm được cách thức HĐH tổ chức lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu dữ liệu trên hệ thống máy tính;
-	Nắm được các giai đoạn HĐH thực hiện điều khiển dữ liệu và sự phân công công việc giữa chương trình hệ thống (thuộc HĐH) và chương trình người dùng trong quá trình vào – ra dữ liệu.
-	Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (5 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (295 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	ĐIỀU KHIỂN DỮ LIỆU

	1





2


3



4



5
	1. Các phương pháp tổ chức và truy nhập dữ liệu
1.1.Các phương pháp tổ chức dữ liệu
1.2.Các phương pháp truy cập dữ liệu
1.3. Chức năng của hệ thống điều khiển dữ liệu
2. Bản ghi và khối
    2.1. Bản ghi logic và bản ghi vật lý
    2.2. Kết khối và tách khối
3. Điều khiển buffer                                                                          
    3.1. Vai trò của buffer
    3.2. Sử dụng buffer
    3.3. Điều khiển buffer
4. Quy trình chung điều khiển vào – ra                                             
    4.1. Các khối điều khiển dữ liệu
    4.2. Ví dụ về sơ đồ chung điều khiển vào ra trong HĐH
5. Tổ chức lưu trữ  dữ liệu trên bộ nhớ ngoài                                               
    5.1.  Các khái niệm cơ bản
    5.2.  Các phương pháp quản lý không gian tự do
    5.3.  Các phương pháp cấp phát không gian tự do
    5.4.  Lập lịch cho đĩa
    5.5.  Hệ file
	80’





40’


  45’



  40’



  90’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
		GIÁO VIÊN


Giáo án số: 03	Số tiết: 11		Tổng số tiết đã giảng: 12
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 3: ĐIỀU KHIỂN BỘ NHỚ
Mục tiêu:
-	Nắm được nguyên lý điều khiển bộ nhớ của HĐH, phương thức tối ưu hóa việc phân phối bộ nhớ, tránh lãng phí tài nguyên và chia sẻ tài nguyên bộ nhớ.
-	Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (5 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (475 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	ĐIỀU KHIỂN BỘ NHỚ

	1




2








3

	1. Quản lý và bảo vệ bộ nhớ
     1.1. Các khái niệm liên quan đến bộ nhớ
     1.2. Quản lý phân phối bộ nhớ, bảo vệ bộ nhớ
2. Điều khiển bộ nhớ liên tục theo đa bài toán
     2.1. Chiến lược giới hạn tĩnh (cận cố định)
     2.2. Chiến lược giới hạn động (cận thay đổi)
     2.3. Cách thức Overlay và swapping
     2.4. Các phương thức phân phối vùng nhớ (first fit, best fit, worst fit)
3.  Điều khiển bộ nhớ gián đoạn
    3.1. Tổ chức gián đoạn
    3.2. Phân đoạn
    3.3. Phân trang
    3.4. Kết hợp phân đoạn và phân trang

	45’




170’







260’


	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
	GIÁO VIÊN


Giáo án số: 04	Số tiết: 16		Tổng số tiết đã giảng: 23
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHIỂN CPU, ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
Mục tiêu:
-	Nắm nguyên lý điều phối các quá trình được thực hiện trên CPU, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên CPU, các giải pháp lập lịch mà hệ điều hành thực hiện nhằm điều phối các quá trình được thực hiện trên CPU ;
-	Hiểu được các nguyên nhân gây bế tắc của hệ thống và cách phòng ngừa,xử lý bế tắc.
-	Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 
I. Ổn định lớp (5 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (700 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	ĐIỀU KHIỂN CPU, ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

	1


2


3


4






5


6
	1. Các khái niệm cơ bản
     1.1. Khái niệm quá trình
     1.2. Quan hệ giữa các quá trình
2. Trạng thái của quá trình
     2.1.Sơ đồ không gian trạng thái (SNAIL)
     2.2. Một số khối điều khiển quá trình
3. Điều phối quá trình
     3.1. Nguyên tắc chung
     3.2. Các trình lập lịch (long term, short term)
4. Các thuật toán lập lịch
     4.1. First Come First Served (FCFS)
     4.2. Shortest Job First (SJF)
     4.3. Shortest Remain Time (SRT)
     4.4. Round Robin (RR)
     4.5. Multi Level Queue (MLQ)
     4.6. Multi Level Feedback Queues (MLFQ)
5. Hệ thống ngắt
    5.1. Khái niệm ngắt
    5.2. Xử lý ngắt
6. Hiện tượng bế tắc
    6.1. Khái niệm bế tắc
    6.2. Các biện pháp phòng tránh bế tắc
    6.3. Phát hiện bế tắc
    6.4.  Xử lý bế tắc
    6.5. Kết luận chung về phòng tránh bế tắc
	80’


130’


90’


180’






45’


130’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
		GIÁO VIÊN


Giáo án số: 05	Số tiết: 06		Tổng số tiết đã giảng: 39
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 5: HỆ ĐIỀU HÀNH ĐA XỬ LÝ
Mục tiêu:
-	Hiểu khái quát được xu thế sử dụng hệ thống đa xử lý hiện nay ;
-	Hiểu được những nét cơ bản về hệ điều hành đa xử lý nhằm trang bị khả năng tự nghiên cứu trong tương lai.
-	Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 
I. Ổn định lớp (5 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (270 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	HỆ ĐIỀU HÀNH ĐA XỬ LÝ

	1


2


	1.   Hệ điều hành đa xử lý tập trung                                              
     1.1. Hệ thống đa xử lý
     1.2. Hệ điều hành đa xử lý tập trung
2. Hệ điều hành đa xử lý phân tán                                                                                
     2.1. Giới thiệu hệ phân tán
     2.2. Đặc điểm hệ phân tán
	120’


150’



	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
	GIÁO VIÊN
